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TÓM TẮT 

Trên cơ sở nguồn tư liệu lịch sử và thư tịch Chăm, bằng phương pháp lịch sử, logic, 

tổng hợp và phân tích, bài viết này đi sâu làm rõ mối quan hệ giữa Đàng Trong và 

Champa dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu trị vì (1691 - 1725). Bài viết đi sâu phân 

tích các chính sách của Nguyễn Phúc Chu đối với vùng đất Champa, từ đó thấy 

được tầm nhìn chiến lược ông. Trên cơ sở các nguồn tư liệu có được, chúng tôi cho 

rằng, Nguyễn Phúc Chu đã có những chính sách phù hợp, lúc cứng rắn, lúc mềm 

dẻo đối với vùng đất Champa lúc này. Đồng thời, chúng tôi cũng cho rằng, 

Champa với tư cách là một quốc gia độc lập đã không còn tồn tại sau thời điểm 

1693. 

Từ khóa:  Champa, Nguyễn Phúc Chu, Thuận Thành. 

 

1. MỞ ĐẦU 

Cho đến nay, nghiên cứu về mối quan hệ giữa Đại Việt và Champa trong lịch 

sử đã có một số công trình trong và ngoài nước, trong đó, các nhà nghiên cứu cũng 

quan tâm đề cập đến quá trình mở rộng lãnh thổ về phương Nam trong thời kỳ chúa 

Nguyễn và vương triều Nguyễn, tuy nhiên, nghiên cứu về mối quan hệ giữa Đàng 

Trong và Champa dưới thời Chúa Nguyễn Phúc Chu thì chưa có công trình nào 

chuyên sâu, có hệ thống và đầy đủ. Điều này có lẽ xuất phát từ việc hạn chế nguồn tư 

liệu. Trong bài viết này, với những nguồn tư liệu hiện có như các bộ sử biên niên của 

Việt Nam và thư tịch Chăm, chúng tôi muốn đề cập, phân tích mối quan hệ giữa Đàng 

Trong và Champa dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu, đồng thời đưa ra nhận định thời 

điểm kết thúc sự tồn tại của Champa với tư cách là một quốc gia độc lập. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy mối quan hệ giữa Đàng Trong và Champa dưới thời Nguyễn 

Phúc Chu khá phức tạp, vì vậy việc đưa ra các quyết sách cần phải hết sức thận trọng, 

vừa cứng rắn, vừa mềm dẻo. 
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2. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH ĐÀNG TRONG VÀ CHAMPA TRƯỚC NĂM 1691 

Năm 1558, nhằm tránh xa sự thù ghét của chúa Trịnh, tìm kiếm vùng đất mới 

để dung thân, xây dựng nghiệp lớn, Nguyễn Hoàng đã vào vùng đất Thuận Hóa (khu 

vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế ngày nay), sau đó không lâu làm trấn thủ xứ 

Thuận Hóa. Năm 1569, ông được vua Lê Anh Tông phong làm Tổng Trấn Tướng Quân 

kiêm quản cả Xứ Quảng Nam và Xứ Thuận Hóa. Cuối thế kỷ XVI, vương quyền cát cứ 

của Nguyễn Hoàng ở phía nam Đại Việt bắt đầu hình thành. Với mưu đồ tạo dựng một 

vương triều độc lập ở Đàng Trong, các chúa Nguyễn đã ra sức xây dựng mọi mặt, đặc 

biệt là tăng cường, củng cố lực lượng quân sự, mở rộng lãnh thổ về phía Nam. Tháng 6 

năm Quý Sửu (1613), Nguyễn Hoàng qua đời, Nguyễn Phúc Nguyên lên nối ngôi, tiếp 

nối việc “xây dựng cơ nghiệp muôn đời” theo lời dặn của cha. Ông đã xây dựng một 

vương triều độc lập ở Đàng Trong, từng bước ly khai khỏi chính quyền vua Lê – chúa 

Trịnh ở Đàng Ngoài. Nguyễn Phúc Nguyên sửa thành lũy, đặt quan ải, vỗ về quân dân, 

chuẩn bị cho việc chống quân Trịnh ở Đàng Ngoài [4, tr. 41]. Kế tiếp sau đó vùng đất 

Đàng Trong lần lượt trải qua sự trì vì của các Chúa: Nguyễn Phúc Lan (1635-1648), 

Nguyễn Phúc Tần (1648 - 1687), Nguyễn Phúc Trăn (1687 - 1691). Các vị chúa này, tiếp 

tục xây dựng Đàng Trong trở thành một vùng đất lớn mạnh, đối trọng với Đàng Ngoài, 

đồng thời tiếp tục thực hiện chính sách “Nam tiến”. 

Ở phía Nam, vua Champa củng cố và xây dựng các thành trì, tăng thêm quân 

lính. Năm 1578, quân Champa kéo đến đánh phá, Nguyễn Hoàng cử Lương Văn 

Chánh đem quân tiến đến sông Đà Diễn, Hoa Anh đánh chiếm thành An Nghiệp. Năm 

1597, Lương Văn Chánh đang là tri huyện Tuy Viễn, trấn An Biên, nhận sắc lệnh của 

chúa Nguyễn Hoàng đưa chừng 4000 lưu dân vào khai khẩn vùng đất phía Nam của 

Đại Việt từ đèo Cù Mông (bắc Phú Yên) đến đèo Cả (bắc Khánh Hòa). Ông cùng lưu 

dân từng bước khẩn hoang, lập ấp; từng bước tạo nên những làng mạc đầu tiên trên 

châu thổ sông Đà Diễn, sông Cái. Năm 1611, do quân Champa tiếp tục quấy nhiễu 

vùng biên giới Hoa Anh, Nguyễn Hoàng đã sai Văn Phong đi dẹp, quân Champa 

nhanh chóng bị đánh bại trước lực lượng của chúa Nguyễn. Vua Po Nit của Champa 

phải rút quân xuống phía Nam đèo Cả. Sau đó vùng đất Hoa Anh này được lập thành 

phủ Phú Yên gồm hai huyện Tuy Hòa và Đồng Xuân, giao cho Lương Văn Chánh làm 

tham tướng, Văn Phong làm lưu thủ. Năm 1629, quân Champa tập kết binh lực tại các 

căn cứ ở phía Bắc Kauthara (nay là Ninh Hòa và Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), câu kết 

với Văn Phong tiến đánh Phú Yên. Chúa Nguyễn Phúc Nguyên cử võ tướng Nguyễn 

Phước Vinh đem quân vào đánh dẹp. Trước sức mạnh của quân Nguyễn, quân 

Champa buộc rút về phòng thủ tại phía Nam núi Đá Bia. Nguyễn Phúc Nguyên đổi 

phủ Phú Yên thành dinh Trấn Biên, giao cho võ tướng Nguyễn Phước Vinh làm Trấn 

thủ. Từ đây, dinh Trấn Biên cai quản phủ Phú Yên gồm 2 huyện Đồng Xuân và Tuy 

Hòa, giữ một vị trí quan trọng trong việc thống quản xứ Nam Bàn gồm Thủy Xá, Hỏa 

Xá và vùng thượng du, kiểm soát và khai thác các đảo phía biển Đông, là tiền đồn phía 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%ABa_Thi%C3%AAn_Hu%E1%BA%BF
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Nam của Chúa Nguyễn [9, tr. 64]. Năm 1653, sau khi đánh bại vua nước Chiêm Thành 

là Bà Tấm (trong văn kiện Champa là Po Nraup – NVQ chú), chúa Nguyễn Phúc Tần 

lấy sông Phan Rang làm giới hạn1, từ phía Đông sông đến địa đầu Phú Yên chia làm 

hai phủ là Thái Khang (nay là Ninh Hoà) và Diên Ninh (nay là Diên Khánh). Phủ Thái 

Khang có hai huyện: Quảng Phúc và Tân An; phủ Diên Ninh có 3 huyện: Phúc Điền, 

Vĩnh Xương và Hoa Châu. Đặt dinh Thái Khang (nay là Khánh Hoà) cho Hùng Lộc 

trấn giữ. Phía Tây sông Phan Rang vẫn thuộc về Chiêm Thành, bắt giữ lệ chức cống [7, 

tr. 62]. 

Như vậy, đến trước năm 1691, thời điểm Nguyễn Phúc Chu lên ngôi Chúa, lãnh 

thổ của Champa (sử sách Đại Việt nhắc đến với tên gọi Chiêm Thành) chỉ còn lại một 

vùng đất nhỏ bé, khô cằn từ sông Phan Rang đến Bình Thuận ngày nay (thuộc tiểu 

quốc Panduranga) và bị kẹp giữa hai phần lãnh thổ của Đàng Trong là phần đất của 

chúa Nguyễn ở phía Bắc (từ Quảng Bình đến Khánh Hoà) và phần đất ở phía Nam 

Champa (vùng Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Biên Hòa – Đồng Nai 

ngày nay) – nơi được xem là “lãnh địa” của chúa Nguyễn trên lãnh thổ của Chân Lạp 

với rất nhiều người Việt đến sinh sống2. Bối cảnh địa dư đó có thể trở thành một mối 

đe dọa nặng nề cho sự sống còn của Champa, một vương quốc chỉ còn vài ngàn quân 

lính phòng thủ so với lực lượng quân sự hùng hậu của nhà Nguyễn [2, tr. 17]. 

 

1 Tác giả Danny Wong Tzeken cho giới hạn này là phía đông Cam Ranh, nhưng điều này không 

có chứng cứ rõ ràng [7, tr. 64]. 

2 Từ cuối thế kỷ XVI, đặt biệt là sau năm 1620, đã có nhiều cư dân Việt sinh sống tại vùng Gia 

Định, Mô Xoài, Đồng Nai. Năm 1623, trên cơ sở thoả thuận của vua Chetta II, chúa Nguyễn 

Phúc Nguyên đã lập sở thu thuế ở Prey Nokor (Sài Gòn ngày nay), Kas Krobei (Bến Nghé ngày 

nay) và đóng đồn trên đất Chân Lạp. Đến năm 1628, vùng đất từ Prey Nokor (Sài Gòn) trở ra 

phía Bắc đến biên giới Champa đã có nhiều người Việt đến sinh sống. Sự can thiệp quân sự  

theo lời thỉnh cầu của Chân Lạp nhằm ổn định nội bộ, chống lại quân Xiêm vào các năm 1658 và 

1674) làm cho vai trò của Đàng Trong ngày càng tăng lên, người Việt di cư vào lãnh thổ Chân 

Lạp ngày một nhiều và Chân Lạp trở thành nước thần phụ, phải triều cống hàng năm cho chúa 

Nguyễn [7, tr. 38 - 104]. 
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3. MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐÀNG TRONG VÀ CHAMPA DƯỚI THỜI CHÚA 

NGUYỄN PHÚC CHU 

Sau sự kiện năm 1653, Champa luôn làm tròn việc triều cống hàng năm cho 

chúa Nguyễn. Về phần mình, với thế mạnh quân sự vượt trội, chúa Nguyễn hoàn toàn 

có thể tấn công, tiêu diệt Champa, chiếm lấy các phần đất còn lại của vương quốc này 

nhưng chúa Nguyễn đã không lựa chọn cách thức đó. Điều chúa Nguyễn cần là sự 

thoả thuận, tự nguyện ở một mức độ nhất định của Champa; sự thần phục tuyệt đối 

thể hiện qua việc triều cống hàng năm. Mặt khác, sự lựa chọn phương án đó cũng xuất 

phát từ một thực tế mà chúa Nguyễn nhận thức rất rõ, đó là thực lực của Đàng Trong 

trên vùng đất mới còn yếu, chúa Nguyễn có thể chiếm được đất nhưng chưa chắc giữ 

được lâu dài, bởi lẽ nếu tiêu diệt Champa thì chúa Nguyễn chắc chắn sẽ đứng trước 

một cuộc chiến tranh phục quốc của người Champa; lúc này cuộc chiến tranh Trịnh - 

Nguyễn vẫn còn tiếp diễn, việc giữ gìn lực lượng trong sự đối đầu với chúa Trịnh là 

điều cần thiết và trong thời gian này sự can thiệp của chúa Nguyễn vào vùng đất Nam 

Hình 1. Lãnh thổ Champa qua các thời kỳ lịch sử 

(Nguồn: 2) 
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bộ ngày càng gia tăng. Do đó, 

việc tránh một lúc phải đối đầu 

với nhiều kẻ thù là hết sức 

quan trọng trong điều kiện 

thực lực chưa đủ mạnh, là một 

sự lựa chọn thông minh và sát 

thực với tình hình thực 

tế. “Nam tiến là một nhu cầu tất 

yếu, nhưng là một quá trình lâu 

dài, tiến từng bước bền bỉ, “chậm 

mà chắc” [5, tr. 53]. Thái độ 

mềm dẻo của chúa Nguyễn, tôn 

trọng sự tồn tại của Champa 

cộng với sự thần phục của 

Champa đã giúp cho hai bên 

sống trong cảnh hoà bình gần 

40 năm, tính từ thời điểm dinh 

Thái Khang được thành lập 

(năm 1653) đến khi chúa 

Nguyễn Phúc Chu lên ngôi 

(năm 1691). 

 

Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh, thái độ hợp tác của Champa chỉ mang tính 

chất tạm thời, mỗi khi có điều kiện thuận lợi, các thế lực chống Đại Việt trong triều 

đình Champa sẽ nổi dậy đấu tranh nhằm lấy lại những phần đất đã bị mất. 

Tháng 8 năm 1692, lợi dụng thời điểm Nguyễn Phúc Chu mới lên ngôi, vua 

Chiêm Thành là Bà Tranh hay Po Saut “họp quân, đắp luỹ3, giết cư dân ở Phủ Diên Ninh 

(Khánh Hoà ngày nay)” [7, tr. 106]. Hành động này của vua Champa, dưới con mắt của 

chúa Nguyễn được xem là một sự bội ước với những gì hai bên đã thoả thuận trước đó, 

ngược lại đó cũng là cơ hội tốt để chúa Nguyễn thực hiện ý định thâu tóm phần đất 

còn lại của Champa. Sau khi được tin báo, Nguyễn Phúc Chu đã sai Cai cơ Nguyễn 

Hữu Kính làm Thống binh, lấy văn chức Nguyễn Đình Quang làm Tham mưu suất 

lãnh quân chính Dinh, cùng quân Quảng Nam và Bình Khang đi đánh. Việc huy động 

một lực lượng quân sự lớn mạnh cho thấy quyết tâm của chúa Nguyễn Phúc Chu trong 

việc thu phục Champa. Tháng 2 năm 1693, vua Bà Tranh cùng bầy tôi là Tả Trà viên Kế 

 

3 Trên sông Phan Lang, thuộc địa phận xã Phú Thịnh, huyện Vĩnh Xương, tỉnh Ninh Thuận 

ngày nay [6, tr. 217]. 

Hình 2. Phạm vi tiểu quốc Panduranga 

(Nguồn: 2) 
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Bà Tử và thân thuộc là Nàng mi Bà Ân bị bắt và sau đó được mang về Phú Xuân4. 

Chúa sai đổi nước ấy (Champa) làm trấn Thuận Thành [7, tr. 107, 109]. 

Với sự thất bại trong cuộc chiến năm 1692 - 1693, phần đất còn lại của Champa, 

từ sông Phan Rang (Ninh Thuận) đến Bình Thuận ngày nay đã bị nhập vào lãnh thổ 

của Đàng Trong và được mang một cái tên mới, hoàn toàn Việt – trấn Thuận Thành5. 

Như vậy, có thể nói, đến thời điểm tháng 3 năm 1693, Champa với tư cách là một 

vương quốc độc lập đúng nghĩa, được thành lập từ cuối thế kỷ thứ II giờ đây không 

còn tồn tại nữa. 

Sau khi đánh bại Champa và đổi vùng đất từ sông Phan Rang đến Bình Thuận 

(vốn là vùng Panduranga của Champa) thành trấn Thuận Thành – một đơn vị hành 

chính của Đại Việt, Nguyễn Phúc Chu đã có những thay đổi trong chính sách cai trị 

vùng đất này. Lúc đầu (tháng 7 năm 1693), để đề phòng dư đảng của Champa, Nguyễn 

Phúc Chu đã cắt cử các đội quân chiếm giữ các vị trí xung yếu ở trấn Thuận Thành: cai 

đội Nguyễn Trí Thắng giữ Phú Hài, cai cơ Nguyễn Tân Lễ giữ Phan Rí, Cai đội Chu 

Kiêm Thăng giữ Phan Rang [7, tr. 107]. Sau đó một tháng (tháng 8 năm 1693), cùng với 

việc đổi trấn Thuận Thành thành phủ Bình Thuận, chúa Nguyễn đã giao quyền quản 

lý cho những người trong dòng tộc Po Saut. Theo đó, tả Trà viên Kế Bà Tử làm Khám 

lý, ba người con của Bà Ân làm Đề đốc, Đề lãnh và Cai Phủ. Đáng chú ý hơn, chúa 

Nguyễn Phúc Chu đã bắt họ (Kế Bà Tử và các con của Bà Ân chứ không phải toàn bộ 

người Champa như tác giả Tze-ken Danny Wong đã nghĩ [8]) mặc quần áo theo lối 

người Kinh [7, tr. 107]. Chính sách này của chúa Nguyễn Phúc Chu cho thấy một sự 

mềm dẻo trong cách thức quản lý trấn Thuận Thành. Bằng nhãn quan của một nhà 

chính trị tài ba, Nguyễn Phúc Chu nhận thức rõ mối nguy hiểm của một dân tộc khi bị 

đẩy vào đường cùng. Với tiềm lực quân sự hiện có, chính quyền Đàng Trong có thừa 

khả năng để tiêu diệt tận gốc những gì còn lại của Champa nhưng ông không làm điều 

đó. Hành động giao lại quyền hành ở một mức độ nhất định cho những người trong 

hoàng tộc Champa sẽ góp phần vỗ về dân chúng, làm yên lòng dân. Việc bắt Kế Bà Tử 

và các con của Bà Ân mặc quần áo theo kiểu người Kinh là một chính sách mới, cho 

thấy sự khác biệt và tầm chiến lược lâu dài, chắc chắn của chúa Nguyễn Phúc Chu. Nó 

còn chứng tỏ chúa Nguyễn Phúc Chu xem họ như là những viên quan của Đàng Trong, 

mặt khác cũng bộc lộ ý định đồng hoá đối với những người Champa ở Thuận Thành. 

Đó là “nước cờ” của chúa Nguyễn nhằm quản lý hiệu quả vùng đất này, bởi hơn ai hết 

ông hiểu chiếm được đất thì dễ, nhưng giữ được đất mới khó. Điều đó càng có ý nghĩa 

hơn khi điều này diễn ra ở một vùng đất nhạy cảm như phủ Bình Thuận, nơi tập trung 

 

4 Sau khi bị bắt, vua Bà Tranh bị giam ở núi Ngọc Trản (Điện Hòn Chén - Thừa Thiên Huế ngày 

nay), hàng tháng được chu cấp tiền gạo và vải lụa đủ dùng [7, tr. 107]. 

5 Tháng 8 năm 1693, trấn Thuận Thành được đổi thành phủ Bình Thuận. Tháng 8 năm 1694, 

Nguyễn Phúc Chu lại cho đổi phủ Bình Thuận trở lại làm trấn Thuận Thành. 



 

 

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế 

Số chuyên san Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học Tập 23, Số 3B (2024) 
 

95 

tất cả những gì còn sót lại của vương quốc Champa rực rỡ một thời, nên mức độ đấu 

tranh, phản kháng với xu hướng “Việt hoá”, với nỗi hoảng sợ bị xoá tên trong lịch sử 

sẽ diễn ra rất quyết liệt, quyết liệt hơn những cuộc kháng cự ở các địa phương của 

Champa mà chúa Nguyễn từng gặp phải [5, tr. 53]. 

Với tinh thần phản kháng sẵn có, chính sách cai trị của Nguyễn Phúc Chu ngay 

lập tức bị phản ứng một cách mạnh mẽ từ phía người Champa. Tháng 12 năm 1693, 

một người Mãn Châu tên là A Ban cùng với Hữu Trà viên là Óc Nha Thát ở Thuận 

Thành nổi dậy, đánh chiếm các vị trí xung yếu ở khu vực phủ Bình Thuận (vùng Phan 

Rang, Phan Rí), chúa Nguyễn phải vất vả mới dẹp xong (tháng 2 năm 1694) [7, tr. 107-

108]. Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa này cho thấy sự bất lực trong nỗ lực phục quốc 

của người Champa mà đứng đầu là tầng lớp quý tộc. Tuy nhiên, sau cuộc khởi nghĩa 

này, nhằm xoa dịu sự phản kháng của dân Champa, ổn định tình hình dân chúng sau 

nhiều năm loạn lạc, mất mùa, đói kém, chúa Nguyễn Phúc Chu đã có sự thay đổi trong 

chính sách quản lý phủ Bình Thuận. Tháng 8 năm 1694, chúa cho đổi phủ Bình Thuận 

trở lại làm trấn Thuận Thành, vẫn cho Kế Bà Tử làm tả Đô đốc để cai trị. Ba tháng sau, 

ông lại phong Kế Bà Tử làm Phiên vương trấn Thuận Thành, hàng năm phải nộp cống 

cho chúa Nguyễn6. Phàm những ấn, gươm, yên, ngựa và những người trước đây bị bắt 

đều được trả về hết [7, tr. 109]. Đến đây, có thể xem quá trình mở đất ở phủ Bình 

Thuận đã chính thức bước vào thời kỳ ổn định. Mối quan hệ triều cống giữa Champa 

và Đại Việt (Đàng Trong) lại được xác lập ở một vị thế mới. Nếu như trước đây, 

Champa triều cống cho Đàng Trong với tư cách là một quốc gia độc lập, thì giờ đây 

tính chất của mối quan hệ triều cống này đã thay đổi, vương quốc Champa không còn 

hiện hữu như một quốc gia độc lập nữa, nó đã trở thành một phần trong lãnh thổ Đàng 

Trong, việc triều cống không còn là một nhiệm vụ bắt buộc hàng năm. Điều này lý giải 

vì sao, sau năm 1695, việc triều cống của trấn Thuận Thành không được sử sách đề cập. 

Cũng cần phải nói thêm rằng, vấn đề chúa Nguyễn cần không phải là những cống 

phẩm do Thuận Thành mang lại, cái quan trọng là thái độ thần phục của những người 

đứng đầu đối với chúa Nguyễn và thái độ trung lập của họ trong việc tranh chấp của 

chính quyền Đàng Trong với Chenla (Chân Lạp). 

Từ sau năm 1694, tình hình phủ Bình Thuận đi vào ổn định, quyền lực của chúa 

Nguyễn ở khu vực này đã được xác lập một cách vững chắc. Mặc dù, người dân 

Champa luôn coi vương quốc của họ vẫn còn tồn tại ở các khu vực Phố Hài, Phan Rang, 

Phan Rí, nhưng trên thực tế, Champa chỉ là vùng đất phiên thuộc của nhà Nguyễn, 

một đơn vị hành chính của Đàng Trong. Chúa Nguyễn là người cai trị cao nhất ở vùng 

đất này. Phiên vương trở thành người lãnh đạo về phong tục tập quán và kinh tế hơn 

 

6 Lệ cống gồm có: Voi đực 20 thớt, bò vàng 20 con, ngà voi 6 cái, sừng tê 10 toà, khăn vải trắng 

500 bức, sáp ong 50 cân, da cá 200 tấm, cát sủi 400 thúng, chiếu tre trắng 500 lá, gỗ mun 200 cây, 

thuyền dài 10 chiếc [7, tr. 109]. 
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là lãnh đạo về chính trị [8]. Sự ổn định chính trị ở phủ Bình Thuận tạo điều kiện cho 

Nguyễn Phúc Chu đi đến hoàn thiện về cơ cấu tổ chức hành chính và ổn định tình 

hình xã hội, vốn được xem là vấn đề phức tạp trong một vùng đất đầy nhạy cảm – nơi 

mà người Việt và người Champa cùng nhau sinh sống, bằng các định chế về pháp luật. 

Về cơ cấu tổ chức hành chính, bắt đầu đặt phủ Bình Thuận, lấy đất từ Phan Rang, Phan 

Rí trở về Tây chia làm hai huyện An Phúc và Hoà Đa7; xây dựng nhà công đường theo 

quy cách của Đàng Trong (tả văn, hữu võ), định thứ tự chỗ ngồi các phẩm khi làm việc 

công và khi xử kiện8. Tháng 9 năm 1712, chiếu theo đề nghị của Phiên vương Thuận 

Thành là Kế Bà Tử, Nguyễn Phúc Chu cho định điển lệ, tức quy định chế độ quản lý 

đối với Thuận Thành, gồm 5 điều: 

a. Viên nào có sự trạng gì đến cáo ở vương phủ, thì tiền đòi sét mỗi viên tả hữu 

trà phải nộp 20 quan, mỗi viên tả hữu phan dung phải nộp 10 quan. Đến cáo ở 

dinh Bình Khang thì mỗi viên tả hữu trà nộp 10 quan, mỗi viên tả hữu phan 

dung nộp 2 quan. 

b. Phàm người Kinh kiện nhau hoặc kiện với dân Thuận Thành thì do Phiên 

vương và Cai bạ9, Ký lục10 xử đoán; dân Thuận Thành kiện nhau thì một mình 

Phiên vương xử đoán. 

c. Hai trạm Kiền Kiền và Ô Cam sai quân canh giữ nghiêm mật để phòng kẻ gian, 

người sai đi không được bắt ép dân trạm đài đệ. 

d. Khách buôn đến các sách Man để mua bán thì phải trình với người cai phái tấn 

sở của nguồn để cấp giấy thông hành. 

e. Dân Thuận Thành xiêu tán đến dinh Phiên Trấn (Gia Định), đều đã trả về cho 

làm ăn, nên để lòng thương yêu, đừng nên bóc lột hà khắc, cho dân ở yên [7, tr. 

128]. 

Các định lệ này cho thấy, tình hình Thuận Thành đã đi vào ổn định, việc tiếp 

xúc của người Champa với các tộc người khác đã trở nên dễ dàng hơn. Tình trạng sống 

chung, xen kẽ giữa người Việt và người Champa cũng đã dẫn đến nảy sinh những vấn 

đề tranh chấp về lợi ích. Và rõ ràng, ở đây đã có những sự khác biệt trong đối xử giữa 

người Champa và người Việt ở Thuận Thành (Điều 2). 

Tính từ thời điểm lấy được đất Thuận Thành, sáp nhập vào lãnh thổ của Đàng 

Trong (1693) cho đến hết đời, chúa Nguyễn Phúc Chu luôn thi hành chính sách mềm 

 

7 Tháng 3 năm 1693 [7, tr. 111]. 

8 Tháng 10 năm 1714 [7, tr.131]. 

9 Quản lý ngân khố. 

10 Đảm trách vấn đề Tư pháp. 
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dẻo, hoà bình đối với cư dân Champa. Chính điều này đã giúp cho chúa Nguyễn vượt 

qua được những chướng ngại trong việc hợp nhất lãnh thổ Champa vào Đàng Trong, 

cũng như ổn định tình hình trấn Thuận Thành và vỗ về, an dân, giúp họ làm ăn, sinh 

sống. Tuy nhiên, có một điều đáng lưu ý khi tìm hiểu về Champa và Thuận Thành 

trong giai đoạn này là việc chúa Nguyễn Phúc Chu sắc phong Kế Bà Tử làm Phiên 

vương Thuận Thành đã gây ra một sự ngộ nhận về sự tồn tại thật sự của Thuận Thành. 

Phần lớn các ý kiến hiện nay đều cho rằng, Thuận Thành tồn tại như một quốc gia tự 

trị cho đến đầu thế kỷ XIX, đồng nhất Thuận Thành với Panduranga/Champa [6, 

tr.253]. Theo quan điểm của chúng tôi, kể từ sau năm 1693, Champa đã không còn tồn 

tại như là một quốc gia độc lập/tự trị nữa hay nói đúng hơn, lịch sử vương quốc 

Champa kết thúc vào năm 1693, còn những sự kiện lịch sử sau đó không phải là của 

Champa mà là của Thuận Thành/phủ Bình Thuận. Bởi thực tế, sau khi chiếm Champa 

và biến vùng đất này thành trấn Thuận Thành, sau đó là phủ Bình Thuận, mục tiêu của 

cuộc Nam tiến/mở đất của chúa Nguyễn đã kết thúc. Thuận Thành lúc này chỉ là một 

đơn vị hành chính trực thuộc lãnh thổ Đàng Trong như bao Trấn, Phủ khác, khác 

chăng là trấn Thuận Thành được trực tiếp cai quản bởi một Phiên vương người 

Champa là Kế Bà Tử. Tuy nhiên, người lãnh đạo chính trị cao nhất ở Thuận Thành 

không phải là Phiên vương mà là chúa Nguyễn, Phiên vương thực chất chỉ là người 

lãnh đạo về kinh tế và phong tục tập quán [8] và là người thực thi ý tưởng chính trị của 

chúa Nguyễn như một viên quan địa phương11. Quyền lực thực sự của Phiên vương 

cũng bị hạn chế và luôn nằm dưới sự kiểm soát của các quan lại người Kinh. Điều này 

được thể hiện rõ trong điều 2 của định lệ mà Nguyễn Phúc Chu đặt ra để điều hành 

trấn Thuận Thành: “Phàm người Kinh kiện nhau hoặc kiện với dân Thuận Thành thì do 

Phiên vương và Cai bạ, Ký lục xử đoán; dân Thuận Thành kiện nhau thì một mình Phiên 

vương xử đoán” [7, tr. 128]. Cuốn “Nghệ thuật tạc tượng Champa – nghiên cứu, sưu tầm các 

đạo giáo và tiếu tượng học” của J.Boisselier cũng ghi lại lời kể của một sĩ quan Pháp khi 

họ đến Ba Chanal (Phan Rí) vào năm 1720 rằng: một viên quan xứ Đàng Trong đứng 

bên phải Phiên vương trong các buổi chầu, tuy chiếm vị trí thứ hai trong hội đồng nhà 

vua, nhưng sẽ không có gì có thể quyết định được nếu không có sự đồng ý của viên 

quan này [1, tr.612]. Văn kiện xứ Panduranga, một tập hợp tài liệu thành văn của Nam 

Trung bộ, được viết bằng cả chữ Hán, Nôm và Chăm cho thấy, khi đề cập đến người 

đứng đầu ở Thuận Thành đều dùng từ “Thuận Thành vương”. Một số văn bản nhắc đến 

việc Thuận Thành vương cai trị và bổ nhiệm quan lại địa phương nhưng cũng có cả 

nhiệm vụ thu thuế để nuôi quân lính Việt [3]. Và đặc biệt tài liệu cũng đã cho thấy 

trong việc mua bán ruộng và nô lệ hay vay mượn cầm đồ thì vua (Thuận Thành vương) 

cũng chỉ  có vị thế như một người dân bình thường [3]. 

 

11 Từ chúa Nguyễn Phúc Chu đến thời Tây Sơn, chức vụ Phiên vương (ở địa phương gọi là 

Putau – vua) đều do chúa Nguyễn hoặc triều Tây Sơn phong. Đến đời vua Nguyễn, Lệ này 

được bãi bỏ. 
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Một hiện tượng khá phổ biến diễn ra sau sự kiện năm 1693, là có một bộ phận 

lớn dân cư đã theo các quý tộc Champa vào vùng hạ lưu và trung du sông Cửu Long, 

một số gồm những hậu duệ trực tiếp của vua Champa đưa dân lên vùng thượng 

nguyên mang theo nhiều di vật của hoàng gia cho thấy sự phản kháng, không đồng 

tình của họ với thiết chế mới lập nên ở phủ Bình Thuận [6, tr.250]. Đáng chú ý hơn, sau 

năm 1693, tên gọi “Champa” hay “Chiêm Thành” không còn được nhắc đến trong 

chính sử, mà thay vào đó là “trấn Thuận Thành” hay “phủ Bình Thuận”. Từ năm 1702, 

tất cả các văn kiện bằng chữ Hán, chữ Nôm hay Chăm của Thuận Thành đều dùng 

niên hiệu của các vương triều Việt Nam từ Chính Hòa (1702), qua Bảo Thái, Vĩnh 

Khánh, Long Đức đến Cảnh Hưng, rồi chuyển sang Thái Đức (Tây Sơn) và Gia Long [6, 

tr.224]. Điều này cho thấy, sự tồn tại của tước hiệu Phiên vương chỉ là trên danh nghĩa, 

Phiên vương chỉ có vai trò như một vị quan đứng đầu địa phương, thực thi mệnh lệnh 

của chúa Nguyễn. Văn kiện xứ Panduranga cho chúng ta thấy, Thuận Thành vương phải 

thực thi rất nhiều lệnh do chúa Nguyễn ban xuống như: 

- Lệnh của Thuận Thành vương phải phòng bị đánh lui quân Khmer xâm lấn. 

- Lệnh của Khâm sai Binh Nhung quan nhắc mọi chức dịch phải giữ nguyên vị 

trí và không có gì phải sợ hãi. 

- Lệnh gom sắt để đóng tàu chiến. 

- Lệnh cấp lương cho quân doanh. 

- Lệnh kiểm kê dân số và thuế ruộng đất ở Thuận Thành… [6, tr.225]. 

Cùng với việc mở đất là quá trình di cư của người Việt đến vùng đất mới. Quá 

trình này diễn ra từ rất sớm trên vùng đất Bình Thuận, ngay từ khi chúa Nguyễn Phúc 

Tần mở đất đến Phan Rang (Ninh Thuận) (năm 1653). Đến khi chúa Nguyễn Phúc Chu 

xác lập phủ Bình Thuận, người Việt đã đến đây rất đông, đặt biệt là các vùng An 

Phước, Phan Rang (Ninh Thuận ngày nay), vùng Phan Rí, Chợ Lầu và Phan Thiết, Mũi 

Né. Cư dân Việt di cư tới đây có nguồn gốc từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, đến đây 

bằng đường biển hoặc đường bộ. Cư dân đến từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, 

Quảng Bình vào khai hoang, lập làng ở Phan Rí – Chợ Lầu hình thành nên trung tâm 

huyện Hoà Đa vào cuối thế 17 đầu thế kỷ 18 Cư dân từ Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng 

Ngãi vào định cư ở Phan Thiết, Mũi Né. Tốc độ di dân vào phủ Bình Thuận càng được 

đẩy mạnh hơn vào thế kỷ 18 - 19 [5, tr.60]. 

 

4. KẾT LUẬN 

Sau nhiều thế kỷ mở đất về phương Nam (từ giữa thế kỷ 11), đến cuối thế kỷ 17, 

lãnh thổ của Đại Việt đã kéo dài đến tận vùng Gia Định (Thành phố Hồ Chí Minh ngày 
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nay)12. Song song với quá trình Nam tiến của Đại Việt là quá trình thu hẹp và cuối cùng 

bị xoá sổ của vương quốc Champa và sau đó là Chân Lạp. Đó là kết quả của một quá 

trình lâu dài, gian khổ trước đòi hỏi của lịch sử, được thực hiện bằng nhiều phương 

thức khác nhau. Trong thời gian cầm quyền, bằng nhiều sách lược khác nhau, Nguyễn 

Phúc Chu đã mang lại cho Đàng Trong vùng đất còn lại cuối cùng của Champa (vùng 

Panduranga, tức Ninh Thuận – Bình Thuận ngày nay), tạo điều kiện cho người Việt 

đến đây sinh sống, làm ăn. Trong thời gian trị vì, Nguyễn Phúc Chu đã có những chính 

sách phù hợp, lúc cứng rắn, lúc mềm dẻo đối với vùng đất Champa. Ông cũng là 

người đặt nền tảng quan trọng trong quá trình chiếm lĩnh vùng đất Chân Lạp với việc 

lập dinh Trấn Biên (Biên Hòa) và dinh Phiên Trấn (Gia Định) thuộc Phủ Gia Định vào 

năm 1698. Đồng thời, chúng tôi cũng cho rằng, Champa với tư cách là một quốc gia 

độc lập đã không còn tồn tại sau thời điểm 1693. 
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ABSTRACT 

Drawing from historical records and Cham bibliographic sources, employing 

historical, logical, synthetic and analytical methodologies,, this article provides an 

in-depth exploration of the relationship between Dang Trong and Champa during 

the reign of Lord Nguyen Phuc Chu(1691 - 1725). The article thoroughly analyzes 

Nguyen Phuc Chu's policies towards the Champa land, thereby shedding light on 

his strategic outlook.. Based on the available sources, it is believed that Nguyen 

Phuc Chu had appropriate policies, displaying both firmness and flexibility,  for 

the Champa land at this time. Simultaneously, we assert that Champa ceased to 

exist as an independent nation after the year 1693. 
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